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Thông tin chi tiết sản phẩm

Số Phần XC7VX485T-1FFG1158I nhà chế tạo Xilinx

Sự miêu tả IC FPGA 350 I/O 1158FCBGA Tình trạng Miễn phí Tình trạng / Tình
trạng RoHS

Không có chì / tuân thủ RoHS
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Voltage - Cung cấp 0.97 V ~ 1.03 V Tổng số RAM Bits 37969920

Gói thiết bị nhà cung cấp 1158-FCBGA (35x35) Loạt Virtex®-7 XT

Gói / Case 1156-BBGA, FCBGA Vài cái tên khác XC7VX485T-1FFG1158I7004

Nhiệt độ hoạt động -40°C ~ 100°C (TJ) Số Logic Elements / Cells 485760

Số LABs / CLBs 37950 Số I / O 350

gắn Loại Surface Mount Độ nhạy độ ẩm (MSL) 4 (72 Hours)

Thời gian chuẩn của nhà sản xuất 10 Weeks Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS Lead free / RoHS Compliant

Số phần cơ sở XC7VX485T  

những sản phẩm liên quan

Thẻ liên quan

Số Phần: XC7VX485T-1FFG1158I Nhà sản xuất / Thương hiệu:Xilinx

Mô tả Sản phẩm: IC FPGA 350 I/O 1158FCBGA Chuyển từ: Hong Kong

Tình trạng của RoHs: Không có chì / tuân thủ RoHS Cách vận chuyển: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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